
PHỤ LỤC I
DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Công văn số: 121 /SKHCN-BCVTCNTT  ngày   12  /  01 /2026 của Sở Khoa học và Công nghệ)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì Kết quả đạt được, hiệu quả đem lại

Nguồn vốn (Nguồn
thường xuyên giao
tự chủ; Nguồn

thường xuyên không
giao tự chủ/ Nguồn

đầu tư/ Nguồn
chương trình mục

tiêu/ Nguồn khác…)

Kinh phí (Triệu đồng)

Ghi
chú

Tổng 2026 2027 2028 2029 2030

1
Kinh phí thuê Hệ thống
quản lý văn bản và điều

hành

Sở Khoa
học và Công

nghệ

Thuê hệ thống QLVB & ĐH tỉnh có khả
năng kết nối, liên thông chuyển nhận văn
bản 3 cấp chính quyền (Trung ương, tỉnh,
xã) của tỉnh Lai Châu nhằm triển khai đồng
bộ ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản
lý, chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp và nâng
cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan

nhà nước

Nguồn thường
xuyên không giao tự

chủ
11.732 1.732 2.500 2.500 2.500 2.500

2

Kinh phí thuê đường mạng
số liệu chuyên dùng cấp II
cho các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa
học và Công

nghệ

Xây dựng với mục tiêu cung cấp số liệu
toàn diện về các hoạt động trên địa bàn

toàn tỉnh

Nguồn thường
xuyên không giao tự

chủ
24.503 4.503 5.000 5.000 5.000 5.000

3 Xây dựng Quy hoạch hạ
tầng viễn thông thụ động

Sở Khoa
học và Công

nghệ

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện
kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông, kế hoạch
chỉnh trang, sắp xếp lại hệ thống cột ăng
ten trên cơ sở bảo đảm hiệu quả việc sử

dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, an
toàn và cảnh quan môi trường tại địa

phương. Đồng bộ với kế hoạch phát triển
hạ tầng giao thông, xây dựng và các hạ
tầng kỹ thuật có liên quan khác trên địa
bàn. Tạo môi trường thuận lợi cho các

doanh nghiệp, tổ chức đầu tư xây dựng hạ
tầng, kinh doanh cung cấp dịch vụ viễn

thông.

Nguồn thường
xuyên không giao tự

chủ
720 720
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Kinh phí hoạt động của
Ban Chỉ đạo thực hiện
Nghị quyết số 57-NQ/TW,
ngày 22/12/2024 của Bộ
Chính trị về đột phá phát
triển khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia
tỉnh Lai Châu và Ban chỉ
đạo về phát triển khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng
tạo, chuyển đổi số và Đề
án 06 tỉnh Lai Châu

Sở Khoa
học và Công

nghệ

Tăng cường kiểm tra giám sát lĩnh vực
Chuyên đổi số. Rà soát, đánh giá tình hình,
kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi

số của các cơ quan, địa phương theo
chương trình, kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn

của trung ương, UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn tham
mưu UBND tỉnh quản lý ngành, lĩnh vực

và kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan, địa
phương. Kịp thời phát hiện những tồn tại,
hạn chế, khó khăn, vướng mắc hoặc vi

phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm
vụ chuyển đổi số tại các cơ quan, địa

phương để có hướng tháo gỡ, xử lý, khắc
phục. Bảo đảm thực hiện đúng quy định

pháp luật trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ
chuyển đổi số; nâng cao tinh thần trách
nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức
trong công tác chuyển đổi số, đặc biệt là

người đứng đầu.

Nguồn thường
xuyên không giao tự

chủ
480 80 100 100 100 100

5 Xây dựng Cổng dữ liệu
mở

Sở Khoa
học và Công

nghệ

Công bố danh mục hệ thống thông tin
chuyên ngành, danh mục cơ sở dữ liệu

chuyên ngành, danh mục các dịch vụ chia
sẻ dữ liệu trên Cổng dữ liệu mở của tỉnh

Nguồn thường
xuyên không giao tự

chủ
6.999 6.999

6
Thuê đường truyền duy trì
hoạt động của Trung tâm
dữ liệu tỉnh

Sở Khoa
học và Công

nghệ

Thuê đường truyền Internet duy trì hoạt
động của Trung tâm tích hợp dữ liệu

Nguồn thường
xuyên không giao tự

chủ
1.996 396 400 400 400 400

7 Mua thiết bị tường lửa
(Check point)

Sở Khoa
học và Công

nghệ

Tăng cường năng lực bảo mật cho hệ thống
trung tâm dữ liệu tỉnh thông qua việc kích
hoạt đầy đủ các tính năng bảo mật tiên tiến

của thiết bị Firewall

Nguồn thường
xuyên không giao tự

chủ
10.295 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059

8 Mua chứng chỉ SSL
Sở Khoa

học và Công
nghệ

Mua chứng chỉ SSL
Nguồn thường

xuyên không giao tự
chủ

75 15 15 15 15 15

9
Mua phần mềm diệt vi rút
cho hệ thống máy chủ
Trung tâm tích hợp dữ liệu

Sở Khoa
học và Công

nghệ

Tăng cường bảo mật cho hệ thống máy chủ
thuộc Trung tâm dữ liệu tỉnh

Nguồn thường
xuyên không giao tự

chủ
375 75 75 75 75 75
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Kinh phí mua màn hình
Led phục vụ công tác
giảng dạy, triển khai bình
dân học vụ số

Sở Khoa
học và Công

nghệ

Kinh phí mua màn hình Led phục vụ công
tác giảng dạy, triển khai bình dân học vụ số

Nguồn thường
xuyên không giao tự

chủ
120 120

11
Kinh phí đào tạo, bồi
dưỡng kiến thức chuyển
đổi số

Sở Khoa
học và Công

nghệ

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng kiến thức
chuyển đổi số

Nguồn thường
xuyên không giao tự

chủ
2.458 458 500 500 500 500

12
Kinh phí xây dựng nội
dung, bài giảng, clip triển
khai bình dân học vụ số

Sở Khoa
học và Công

nghệ

Kinh phí xây dựng nội dung, bài giảng, clip
triển khai bình dân học vụ số

Nguồn thường
xuyên không giao tự

chủ
365 73 73 73 73 73

TỔNG KINH PHÍ 60.118 17.230 10.722 10.722 10.722 10.722
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